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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	6A1 (Lan Hương)
	6A2 (Phan Mai)
	6A3 (M.Thư)
	6A4 (K.Ngân)
	6A5 (M.Ngọc)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - Lan Hương
	Văn - H.Giang
	ChCờ - Phan Mai
	Sinh - Phan Mai
	ChCờ - M.Thư
	Văn - M.Thư
	ChCờ - K.Ngân
	Địa - K.Ngân
	ChCờ - M.Ngọc
	Lí - T.Chang

	
	2
	SHL - Lan Hương
	NNgữ - A.Kiệt
	SHL - Phan Mai
	TD - V.Hải
	SHL - M.Thư
	NNgữ - Th.Hạnh
	SHL - K.Ngân
	NNgữ - Ph.Thư
	SHL - M.Ngọc
	CNghệ - Lan Hương

	
	3
	NNgữ - A.Kiệt
	TD - V.Hải
	NNgữ - Th.Hạnh
	CNghệ - Lan Hương
	Sử - B.Chi
	NNgữ - Th.Hạnh
	Sinh - T.Dai
	TD - H.Hoàng
	Văn - H.Giang
	Văn - H.Giang

	
	4
	NNgữ - A.Kiệt
	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	Lí - T.Chang
	
	Toán - M.Ngọc
	
	Văn - H.Giang
	

	
	5
	Địa - K.Ngân
	
	Lí - T.Chang
	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	NNgữ - Ph.Thư
	
	
	

	3
	1
	TANN - TANN_1
	MT - Mai_MT
	Văn - H.Giang
	CNghệ - Lan Hương
	Văn - M.Thư
	NNgữ - Th.Hạnh
	CNghệ - Lan Hương
	Tin - Th.Vinh
	Tin - Th.Vinh
	Văn - H.Giang

	
	2
	TANN - TANN_1
	Sinh - T.Dai
	Tin - Th.Vinh
	NNgữ - Th.Hạnh
	Sinh - Phan Mai
	TANN - TANN_1
	CNghệ - Lan Hương
	Lí - T.Chang
	MT - Mai_MT
	Sinh - Phan Mai

	
	3
	Văn - H.Giang
	NNgữ - A.Kiệt
	TANN - TANN_1
	Văn - H.Giang
	Tin - Th.Vinh
	TANN - TANN_1
	NNgữ - Ph.Thư
	NNgữ - Ph.Thư
	CNghệ - Lan Hương
	

	
	4
	Văn - H.Giang
	
	TANN - TANN_1
	
	Tin - Th.Vinh
	
	Văn - M.Thư
	
	NNgữ - Ph.Thư
	

	
	5
	
	
	
	
	MT - Mai_MT
	
	Tin - Th.Vinh
	
	
	

	4
	1
	Sinh - T.Dai
	Tin - Th.Vinh
	Sử - B.Chi
	Địa - K.Ngân
	Sinh - Phan Mai
	CNghệ - Lan Hương
	NNgữ - Ph.Thư
	Sinh - T.Dai
	Toán - M.Ngọc
	TD - V.Hải

	
	2
	Toán - M.Ngọc
	CNghệ - Lan Hương
	Sinh - Phan Mai
	MT - Mai_MT
	Toán - T.Thương
	TD - V.Hải
	NNgữ - Ph.Thư
	Toán - M.Ngọc
	Địa - K.Ngân
	Tin - Th.Vinh

	
	3
	Tin - Th.Vinh
	Toán - M.Ngọc
	NNgữ - Th.Hạnh
	Tin - Th.Vinh
	Toán - T.Thương
	Toán - T.Thương
	TANN - TANN_1
	MT - Mai_MT
	NNgữ - Ph.Thư
	Sinh - Phan Mai

	
	4
	Nhạc - P.Phú
	
	Toán - T.Thương
	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	TANN - TANN_1
	
	NNgữ - Ph.Thư
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - H.Giang
	NNgữ - A.Kiệt
	Toán - T.Thương
	NNgữ - Th.Hạnh
	Văn - M.Thư
	GDCD - Đan Thanh
	Toán - M.Ngọc
	Văn - M.Thư
	NNgữ - Ph.Thư
	Văn - H.Giang

	
	2
	Văn - H.Giang
	Lí - T.Chang
	Toán - T.Thương
	GDCD - Đan Thanh
	Văn - M.Thư
	Toán - T.Thương
	Toán - M.Ngọc
	Văn - M.Thư
	NNgữ - Ph.Thư
	Toán - M.Ngọc

	
	3
	Toán - M.Ngọc
	Văn - H.Giang
	Văn - H.Giang
	Toán - T.Thương
	Nhạc - P.Phú
	NNgữ - Th.Hạnh
	NNgữ - Ph.Thư
	NNgữ - Ph.Thư
	Lí - T.Chang
	Toán - M.Ngọc

	
	4
	Toán - M.Ngọc
	
	Văn - H.Giang
	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	TD - H.Hoàng
	
	Nhạc - P.Phú
	

	
	5
	
	
	
	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	Văn - M.Thư
	
	
	

	6
	1
	GDCD - Đan Thanh
	Sử - B.Chi
	TD - V.Hải
	Văn - H.Giang
	CNghệ - Lan Hương
	Văn - M.Thư
	Văn - M.Thư
	Lí - T.Chang
	Toán - M.Ngọc
	TD - V.Hải

	
	2
	CNghệ - Lan Hương
	Lí - T.Chang
	Lí - T.Chang
	Văn - H.Giang
	TD - V.Hải
	Toán - T.Thương
	Nhạc - P.Phú
	Sử - B.Chi
	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc

	
	3
	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc
	Toán - T.Thương
	Toán - T.Thương
	Địa - K.Ngân
	Lí - T.Chang
	GDCD - Đan Thanh
	Văn - M.Thư
	Sử - B.Chi
	GDCD - Đan Thanh

	
	4
	TD - V.Hải
	
	Nhạc - P.Phú
	
	Văn - M.Thư
	
	Toán - M.Ngọc
	
	Văn - H.Giang
	

	
	5
	
	
	
	
	Toán - T.Thương
	
	Toán - M.Ngọc
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	6A6 (Q.Như)
	6A7 (T.Thương)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - Q.Như
	NNgữ - A.Kiệt
	ChCờ - T.Thương
	NNgữ - Th.Hạnh

	
	2
	SHL - Q.Như
	Sinh - Phan Mai
	SHL - T.Thương
	Văn - H.Giang

	
	3
	Toán - Q.Như
	Văn - M.Thư
	Toán - T.Thương
	Sinh - T.Dai

	
	4
	Toán - Q.Như
	
	Toán - T.Thương
	

	
	5
	
	
	
	

	3
	1
	NNgữ - A.Kiệt
	Lí - T.Chang
	MT - Mai_MT
	Sinh - T.Dai

	
	2
	Văn - M.Thư
	CNghệ - Lan Hương
	Văn - H.Giang
	Tin - Th.Vinh

	
	3
	MT - Mai_MT
	Tin - Th.Vinh
	Lí - T.Chang
	Nhạc - P.Phú

	
	4
	CNghệ - Lan Hương
	
	TD - V.Hải
	

	
	5
	
	
	
	

	4
	1
	Tin - Th.Vinh
	Sinh - Phan Mai
	NNgữ - Th.Hạnh
	Sử - B.Chi

	
	2
	GDCD - Đan Thanh
	TD - H.Hoàng
	NNgữ - Th.Hạnh
	Toán - T.Thương

	
	3
	Sử - B.Chi
	Toán - Q.Như
	GDCD - Đan Thanh
	

	
	4
	TD - H.Hoàng
	
	Tin - Th.Vinh
	

	
	5
	
	
	
	

	5
	1
	Nhạc - P.Phú
	Lí - T.Chang
	NNgữ - Th.Hạnh
	Toán - T.Thương

	
	2
	NNgữ - A.Kiệt
	NNgữ - A.Kiệt
	NNgữ - Th.Hạnh
	Văn - H.Giang

	
	3
	Văn - M.Thư
	NNgữ - A.Kiệt
	Toán - T.Thương
	Lí - T.Chang

	
	4
	Văn - M.Thư
	
	Toán - T.Thương
	

	
	5
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - Q.Như
	Toán - Q.Như
	Văn - H.Giang
	Địa - K.Ngân

	
	2
	Toán - Q.Như
	Văn - M.Thư
	Văn - H.Giang
	TD - V.Hải

	
	3
	Văn - M.Thư
	
	CNghệ - Lan Hương
	Văn - H.Giang

	
	4
	Địa - K.Ngân
	
	CNghệ - Lan Hương
	

	
	5
	
	
	
	


